
 K29 

1 6 E001
6-Enzymes IP Ống 1100IU + 320IU + 290IU + 210IU 
+ 65IU + 50mg

1100IU + 320IU + 
290IU + 210IU + 65IU 

Hộp 4 vỉ x 5 ống 
10ml

Việt Nam                                     7.829 

2 6 E001
6-Enzymes IP Ống 1100IU + 320IU + 290IU + 210IU 
+ 65IU + 50mg

1100IU + 320IU + 
290IU + 210IU + 65IU 

Hộp 4 vỉ x 5 ống 
10ml

Việt Nam                                     7.830 

3 ACY010 ACYCLOVIR STELLA 800 nt 800 mg 800mg Hộp 7 vỉ x 5 viên nén Việt Nam                                     4.399 

4 AGI045 AGI-NEURIN nt
125mg+125mg+125mc
g

Hộp 10 vỉ x 10 viên Việt Nam                                        293 

5 AGI001 AGINFOLIX 5 nt 5mg Hộp 10 vỉ x 10 viên Việt Nam                                        178 

6 AGI029 AGImoti 30ml nt 1mg/ml 1mg/ml Hộp 1 chai 30ml Việt Nam                                     4.674 

7 AGI029 AGImoti 30ml nt 1mg/ml 1mg/ml Hộp 1 chai 30ml Việt Nam                                     4.784 

8 ATI006 ATISALBU nt 2mg/5ml 2mg/5ml
Hộp 20 gói, hộp 30 
gói, hộp 50 gói x 

Việt Nam                                     4.389 

9 ATS002 ATSYPAX 600 nt 600mg; 42,9mg 600mg+42,9mg
Hộp 1 túi x 14 gói x 

2,2g
Việt Nam                                   14.958 

10 AUG005 AUGmentin 250 250mg+31,25mg 250mg+31,25mg Hộp 12 gói Pháp                                   11.416 

11 AUG006 AUGmentin 500 500mg+62,5mg 500mg+62,5mg Hộp 12 gói Pháp                                   17.134 

12 AZI021 AZICINE Tab 250mg 250mg Hộp 1 vỉ x 6 viên Việt Nam                                     3.959 

13 AZI001 AZIPOWDER 200mg/5ml Hộp 1 chai 15ml Bangladesh                                   75.970 

14 230567G5166 Abhayrab ≥ 2,5 IU/0,5ml ≥ 2,5 IU/0,5ml
Hộp đựng 10 lọ vắc 
xin đơn liều, 10 lọ 

Ấn Độ                                319.000 

15
NT250147GE
011

AbroCTO 30mg/10ml
15mg/5ml 
(30mg/10ml)

Hộp 20 ống x 10ml Việt Nam                                     6.135 

16 ABR001 AbroCTO nt 30mg/10ml 30mg/10ml
Hộp 10 ống 15 ống 
20 ống 30 ống x 10 

Việt Nam                                     8.335 

17 ABR001 AbroCTO nt 30mg/10ml 30mg/10ml
Hộp 10 ống 15 ống 
20 ống 30 ống x 10 

Việt Nam                                     6.135 

18 ABR001 AbroCTO nt 30mg/10ml 30mg/10ml
Hộp 10 ống 15 ống 
20 ống 30 ống x 10 

Việt Nam                                     8.346 

Quy cách Nước sản xuất  Đơn giá STT Mã hàng hóa Tên hàng hóa Hàm lượng

Từ 00:00:00 01/10/2024 đến 23:59:59 24/02/2025

Kho: Quầy thuốc Lọc bệnh, Quầy thuốc Siêu Nhân, Quầy thuốc Tên Lửa, Quầy thuốc Tiêu chuẩn, Kho Vaccin

SỞ Y TẾ TP. HỒ CHÍ MINH

BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG THÀNH PHỐ

BÁO CÁO XUẤT GIÁ BÁN THUỐC
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3 ACY010 ACYCLOVIR STELLA 800 nt 800 mg 800mg Hộp 7 vỉ x 5 viên nén Việt Nam                                     4.399 

19 ACE001 Acecyst 200mg 200 mg Hộp 3 vỉ, 6 vỉ, 10 vỉ Việt Nam                                        258 

20 ACE014 Acetuss nt 2Y 200mg 200mg Hộp 20 ống x 10 ml Việt Nam                                     7.169 

21 ACY009 Acyclovir STELLA 200 nt 200 mg 200mg
Hộp 5 vỉ x 5 viên, 
hộp 10 vỉ x 5 viên

Việt Nam                                     1.320 

22 AGI011 AgiFUROS nt 40mg 40mg Hộp 10 vỉ x 25 viên Việt Nam                                          98 

23 AGI030 AgiTRITINE 100 nt 100mg 100mg
Hộp 10 vỉ x 10 viên 

nén
Việt Nam                                        333 

24 AGI046 Aginmezin nt 6Y 10mg 10mg
Hộp 3 vỉ, 6 vỉ, 10 vỉ 

x 10
Việt Nam                                     1.092 

25 AMO007 Amoxicillin 250mg nt 250mg 250mg Hộp 12 gói x 1g Việt Nam                                     2.748 

26 AQU005 Aquima 460mg + 400mg + 50mg
460mg + 400mg + 
50mg

Hộp 20 gói x 10ml 
hỗn dịch uống

Việt Nam                                     3.630 

27 ASP009 Aspirin 81 AGM nt 81mg 81mg
Hộp 20 vỉ x 10 viên 
Chai nhựa HD chứa 

Việt Nam                                          81 

28 AST007 Astemix nt 500mg + 125mh + 0.883mg/ ml
500mg + 125mh + 
0.883mg/ml

Hộp 1 chai 120ml Việt Nam                                   65.230 

29 ATO001 AtoPICLAIR CREAM 40ml 40ml Hộp 1 tuýp 40ml Ý                                254.100 

30 ATO002 AtoPICLAIR LOTION 120ml 120ml Hộp 1 chai 120ml Ý                                242.242 

31 240991G1004 Avaxim 80U Pediatric 0,5ml/liều 80U/ 0,5ml/liều
Hộp 1 bơm tiêm nạp 

sẵn 1 liều (0,5ml)
Pháp                                639.000 

32 AZI019 AziPHAR 100 nt 100mg 100mg Hộp 10 gói x 2,5g Việt Nam                                   11.770 

33 BCG001 BCG 5 ml - 0.5ml (TCMR) 0.5ml Lọ 10 liều Việt Nam                                          -   

34 241178G1370 Bexsero 0.5ml
Mỗi liều (0,5 ml) có 
chứa: - Protein tổng 

Hộp chứa 01 bơm 
tiêm đóng sẵn 01 

Italy                             1.749.000 

35 BIA002 Biafine 6,7 mg/g 6,7mg/g Hộp 1 ống 93g Pháp                                   96.300 

36 BIN017 Binozyt 200mg/5ml nt 200mg/5ml Hộp 1 lọ 15ml Romania                                   85.386 

37 BIO010 Biocemet DT 500/62.5 nt 500mg/62.5mg 500mg/62.5mg
Hộp 1 túi nhôm x 2 

vỉ x 7 viên
Việt Nam                                   10.111 

38 BIO001 Bioflora 100mg 100mg Hộp chứa 20 gói Pháp                                     5.884 

39 BIO002 Biolane DIAPER CHANGE Cream 100ml (hăm tã) 10ml Tuýp 100ml Pháp                                244.999 

40 BIO003
Biolane NOURISHING AND MOISTURIZING 
Cream 100ml

100ml TUÝP 100ml Pháp                                399.999 

41 BOM094 Bominity 100mg/10ml Hộp 20 ống x 10nl Việt Nam                                     5.497 

42
NT250147GE
121

Boncinco
300mg, 3mg, 3.5mg, 
6mg, 400IU, 15mg, 

Hộp 20 ống x 7.5ml Việt Nam                                   12.733 

43
NT250147GE
121

Boncinco
300mg, 3mg, 3.5mg, 
6mg, 400IU, 15mg, 

Hộp 20 ống x 7.5ml Việt Nam                                   12.732 

44 241178G1366 Boostrix 0.5ml
Một liều (0,5ml) chứa: 
Giải độc tố bạch hầu ≥ 

Hộp chứa 1 bơm 
tiêm đóng sẵn liều 

Pháp, Bỉ                                789.000 

45 BUF005 Bufecol 100 Susp nt 200mg/10ml 200mg/10ml Hộp 20 ống x 10ml Việt Nam                                     8.346 
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3 ACY010 ACYCLOVIR STELLA 800 nt 800 mg 800mg Hộp 7 vỉ x 5 viên nén Việt Nam                                     4.399 

46 BUO001 Buồng đệm AeroChamber Plus Z STAT Hộp 1 cái Canada                                462.000 

47 BON083 Bóng bóp giúp thờ Ambu Bag Hsiner, PCV Gói 1 cái Đài Loan                                344.190 

48 BON019 Bông gòn bó bột Natural Othopaedic 10cm x 2.7m 10cm x 2.7m 0 Việt Nam                                   41.800 

49 BAN040
BĂNG bó bột chống thấm nước NEAL PREMIUM 
CAST 4 10cm x 4m

10cm x 4m Cuộn 10cm x 4m Hàn Quốc                                190.300 

50 BAN030
BĂNG bó bột chống thấm nước Neal Premium Cast 3 
7.5cm x 4m

7.5cm x 4m Cuộn 7.5cm x 4m Hàn Quốc                                162.800 

51 TUI036 Bộ chăm sóc HMNT sơ sinh (3778) Hộp 15 cái Mỹ                                   99.000 

52 BOT005 Bột hút ẩm chống loét ADAPT (7906) Hộp 1 chai Mỹ                                196.900 

53 CAL046 CALOKID GOLD 900g 900g LON 900G Việt Nam                                439.999 

54 CAL046 CALOKID GOLD 900g 900g LON 900G Việt Nam                                440.000 

55 CEF089 CEFRIVen 50 nt 50mg 50mg Hộp 21 gói x 0,5g Việt Nam                                   19.260 

56 CLO001 CLORPHENIRAMIN 4mg 4mg CHAI 1000 VIÊN Việt Nam                                          54 

57 COL027 COLOSIgG 24h 1.5g 1.5g Hộp 30 gói x 1.5 g Việt Nam                                     7.920 

58 COL027 COLOSIgG 24h 1.5g 1.5g Hộp 30 gói x 1.5 g Việt Nam                                     7.919 

59 COO001 COOLZZ trẻ em 1Y 630mg/70ml Hộp 1 chai 70ml Việt Nam                                   59.919 

60 COT002 COTRIMoxazole 400/80 nt 2M 400 mg + 80 mg 400 mg + 80 mg
Hộp 2 vỉ x 10 viên, 
hộp 10 vỉ x 10 viên, 

Việt Nam                                        621 

61 COT002 COTRIMoxazole 400/80 nt 2M 400 mg + 80 mg 400 mg + 80 mg
Hộp 2 vỉ x 10 viên, 
hộp 10 vỉ x 10 viên, 

Việt Nam                                        620 

62 CTT001 CTTORen 50 nt 50mg 50mg Hộp 14 gói x 1.8g Việt Nam                                   19.260 

63 CUR013 CURAM nt 250mg+62.5mg /5ml 250mg+62.5mg /5ml
Hộp 1 chai 7,5g bột 

để pha 60ml hỗn dịch
Áo                                   88.809 

64 CAL032 Calamine Leopard Brand 15% + 5% 15% + 5% Chai 120ml Thái Lan                                   67.196 

65 CAP013 Captopril STELLA 25 mg 25 mg Hộp 10 vỉ x 10 viên Việt Nam                                        552 

66 CEE001 Ceelin nt 120ml 100mg/5ml 100mg/5ml Hộp 1 chai 120ml Việt Nam                                   47.507 

67 CEE001 Ceelin nt 120ml 100mg/5ml 100mg/5ml Hộp 1 chai 120ml Việt Nam                                   39.161 

68 CEF093 CefPOBIOTIC 100 nt 100mg 100mg Hộp 30 gói x 1,5g Việt Nam                                     9.630 

69 CEF001 CefTOPIX 200mg 200mg Hộp 2 vì x 10 viên India                                   13.910 

70 CEL007 Cellcept 250mg nt 250mg 250mg
Hộp 10 vỉ x 10 viên 

nang
Ý                                   25.315 

71 CER023 Ceradan ADVANCED 30g 30g Hộp 1 tuýp 30g Singapore                                296.450 

72 CER006 Ceradan DIAPER 50g (hăm tã) 50g Hộp 1 tuýp 50g Singapore                                316.799 

Người in: Cao Thị Thùy Linh - Ngày in: 24/02/202514:19:34 3/15



3 ACY010 ACYCLOVIR STELLA 800 nt 800 mg 800mg Hộp 7 vỉ x 5 viên nén Việt Nam                                     4.399 

73 CER005 Ceradan HYDRA 30g 30g Hộp 1 tuýp 30g Singapore                                164.999 

74 CER001 Ceradan REPAIR 10g 10g Hôp 1 tuýp 10g Singapore                                108.900 

75 CER021 Ceradan SOOTHING GEL 50g 50g Hộp 1 tuýp 50g Singapore                                217.800 

76 CER007 Ceradan WASH 150ml 150ml Hộp 1 tuýp 150ml Singapore                                206.799 

77 CET009 Cetigam nt 10ml 200mg 200mg Hộp 20 ống x 10ml Việt Nam                                     8.453 

78 CET006 Cetirizine STELLA nt 10 mg 10 mg
Hộp 1 vỉ, hộp 5 vỉ x 
10 viên; hộp 1 chai 

Việt Nam                                        459 

79
NT250017BD
010

CiproBAY Tab 500mg 500mg Hộp 1 vỉ x 10 viên Ý                                   14.149 

80 CIP018 CiproBAY Tab 500mg nt 500mg 500mg Hộp 1 vỉ x 10 viên Đức                                   14.149 

81 CIP001 CiproFLOXACIN 250-US 250mg Hộp 10 gói x 3g Việt Nam                                   12.840 

82 COL002 Colicare Drops 15ml 40mg+0,005ml+0,0007ml/ml
40mg+0,005ml+0,0007
ml/ml

Chai 15ml Ấn Độ                                   40.660 

83 CUE002 Cuellar nt 150mg 150mg Hộp 3 vỉ x 10 viên Việt Nam                                     4.620 

84 CUR016 Curam TAB nt 625 mg 625 mg Hộp 10 vỉ x 8 viên Slovenia                                     4.545 

85 CUR009 Curost 4mg nt 4 mg 4 mg Hộp 28 gói 500mg Korea                                   12.840 

86 CUR009 Curost 4mg nt 4 mg 4 mg Hộp 28 gói 500mg Korea                                   12.839 

87 DEC003 DECOLIC nt 24 mg 24 mg Hộp 20 gói Việt Nam                                     2.310 

88 DED001 DEDrogyl 15mg/100ml 15mg/100ml Hộp 1 lọ 10 ml Italy                                312.900 

89 DKN001 DKNASAL - Xịt mũi nt 3M 2.3% 0.023 Hộp 01 lọ 50ml Việt Nam                                   35.970 

90 VCTCMR2 DPT-VGB-HIB (SII) 0.5ml/lọ (TCMR) 0.5ml/lọ Lọ 1 liều Ấn Độ                                          -   

91 DAK002 Daktarin gel 4M 200mg/10g 200mg/10g Hộp 1 tuýp 10g gel Thái Lan                                   44.404 

92 DAS003 Dasbrain 60mg + 260mg + 320mg
60mg + 260mg + 
320mg

Lọ 30 viên Úc                                   13.482 

93 DEP007 Depakine Chrono viên 500mg 500mg 500mg Hộp 1 lọ 30 viên Pháp                                     7.460 

94 DEP009 Depakine chai 200mg/ml 200mg/ ml
Hộp1 chai 40ml và 1 
xy lanh có vạch chia 

Pháp                                   86.344 

95 DEP005 Depakine viên 200mg 200mg 200mg Hộp 1 lọ 40 viên Tây Ban Nha                                     2.726 

96 DER005 Dermatix ULTRA GEL 7g nt 7g 7g Hộp 1 tuýp 7g Mỹ                                210.903 

97 DER001 Dermatix WOUND CARE Tub 20g 15g Hộp 1 tuýp 15g Cộng Hòa Séc                                198.660 

98 DES005 DesBEBE nt 2,5mg/5ml 2.5mg/5ml CHAI 60ML Ấn Độ                                   69.550 

99 DES003 DesTACURE nt 2.5mg/5ml 2.5mg/5ml Hộp 1 chai 60ml Ấn Độ                                   63.130 
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3 ACY010 ACYCLOVIR STELLA 800 nt 800 mg 800mg Hộp 7 vỉ x 5 viên nén Việt Nam                                     4.399 

100 DIP002 Diphereline P.R nt 3,75mg 3.75mg
Hộp 1 lọ bột + 1 ống 
dung  môi 2ml + 1 

Pháp                             2.608.139 

101 DUP002 Duphalac syr 10g/15ml 10g/15ml Hộp 20 gói x 15ml Hà Lan                                     2.851 

102 DUN046 Dụng cụ hút mũi TANAPHAR 01 bộ/ vỉ Việt Nam                                   17.149 

103 EFF008 EFFERALGAN 150mg suppo nt 150mg 150mg Hộp 2 vỉ x 5 viên Pháp                                     2.483 

104 ESP002 ESPUMISAN CAP 40 nt 40mg 40mg Hộp 2 vỉ x 25 viên Đức                                        963 

105 ETI001 ETIKON nt 25ml 25ml Hộp 01 chai 25ml Việt Nam                                121.000 

106 ETO014 ETOMIL KID AZ 900g 900g 900g Việt Nam                                505.440 

107 ETO014 ETOMIL KID AZ 900g 900g 900g Việt Nam                                505.439 

108 EU-002
EU-FASTMOME 18g nt 3Y (50 
micrograms/actuation) 50mcg/liều

50mcg/liều
Hộp 1 lọ 18g (tương 

đương 140 liều)
Ý                                369.599 

109 EU-002
EU-FASTMOME 18g nt 3Y (50 
micrograms/actuation) 50mcg/liều

50mcg/liều
Hộp 1 lọ 18g (tương 

đương 140 liều)
Ý                                369.600 

110 EFF004 Efferalgan Suppo 300 nt 300mg 300mg Hộp 2 vỉ x 5 viên Pháp                                     2.905 

111 EFO002 Efodyl 125mg 125mg Hộp 20 gói x 1,5 gam Việt Nam                                     7.169 

112 EMA001 Emanera 20mg 20mg Hộp 4 vỉ x 7 viên Slovenia                                     9.549 

113 ENF001 Enfamil A+ Gentle care 350g 350g Lon 350g Thái Lan                                299.686 

114
NT250147GE
036

EnteroBELLA 1.10^9 - 2.10^9 CFU Hộp 25 gói x1g Việt Nam                                     3.331 

115 ENT003 EnteroBELLA nt 2 tỷ CFU 2 tỷ CFU
Hộp 25 gói x 1g 
thuốc bột uống

Việt Nam                                     3.804 

116 ENT004 EnteroGERMINA 4 Tỷ bào tử 4 tỷ bào tử/ 5ml
Hộp 02 vỉ x 10 ống x 

05ml
Ý                                   13.780 

117 ENZ004 Enzymax KIDS gói Hộp/50 gói Tây Ban Nha                                   11.339 

118 ENZ004 Enzymax KIDS gói Hộp/50 gói Tây Ban Nha                                   11.340 

119 ESP001 Espumisan L 30ml nt 40mg/ml 40mg/ml Chai 30ml Đức                                   57.031 

120 EUC001
Eucerin Dry And Irritated Skin Ato Control Acute 
Care Cream 40ml

40ml Tuýp 40ml Ba Lan                                424.710 

121 EUC002 Eucerin PH5 For Body & Face WASHlotion 200ml 200ml Chai 200ml Đức                                145.200 

122 FAV001 FAVE DI FUCA HYDRALAX KC2y 5.07G Hộp 30 gói Italia                                   15.180 

123 FLU008 FLUCONAZOL STELLA nt 150mg 150mg
Hộp 1 vỉ x1 viên, 10 

viên
Việt Nam                                     9.842 

124 FOG001 FOGIN 111 3g KC2y 3g Hộp 20 gói x 3g Việt Nam                                     6.480 

125 FUC001 FUCICORT 2% kl/kl + 0,1% kl/kl Hôp 1 tuýp 15g Ireland                                105.223 

126 FAB001 Fabapoxim 60ml 50mg/5ml 50mg/5ml
Hộp 1 lọ 36g bột pha 

60 ml hỗn dịch
Việt Nam                                   87.740 
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3 ACY010 ACYCLOVIR STELLA 800 nt 800 mg 800mg Hộp 7 vỉ x 5 viên nén Việt Nam                                     4.399 

127 FOL002 Folacid nt 5mg 5mg 0 Việt Nam                                        207 

128 FUB001 Fubenzon nt 500mg 500mg Hộp 1 vỉ x 1 viên Việt Nam                                     5.499 

129 FUB001 Fubenzon nt 500mg 500mg Hộp 1 vỉ x 1 viên Việt Nam                                     5.500 

130 FUC006 FuciDIN H 20mg/g+10mg/g 20mg/g+10mg/g Hộp 1 tuýp 15g Ireland                                103.928 

131 FUC005 Fucidin 20mg/g 20mg/g Hộp 1 tuýp 15g Ireland                                   80.330 

132 FYC001 Fycompa 2mg nt 2 mg 2 mg Hộp 4 vỉ x 7 viên Anh                                   20.062 

133 FYC002 Fycompa 4mg nt 4 mg 4 mg Hộp 2 vỉ x 14 viên Anh                                   32.100 

134 LAT002
GEL TẮM GỘI Latopic Probiotic Emollient Active 
Body and Hair WASH GEL 400ml

400ml Chai 400ml Ba Lan                                533.500 

135 GOS001 GOSIN-Fos KC2y 5g Hộp 30 gói Việt Nam                                     6.050 

136 GYS001 GYSUDO 0,225g/ 90ml 0,225g/ 90ml Chai 90ml Việt Nam                                     4.895 

137 GAM004 Gamalate B6 Chai 2g+2g+1g+1g/100ml 2g+2g+1g+1g/100ml Hộp 1 lọ 80ml Tây Ban Nha                                186.900 

138 GAM003 Gamalate B6 Viên 75mg + 75mg + 37mg + 37 mg
75mg + 75mg + 37mg 
+ 37 mg

Hộp 2, 6 vỉ x 10 viên Tây Ban Nha                                   10.111 

139 241178G1377 Gardasil 0.5ml Hộp 1 lọ x 0,5ml
CSSX: Mỹ, đóng gói: 
Hà Lan

                            1.789.000 

140 241178G1378 Gardasil 9 0.5ml 0.5ml
Hộp 1 bơm tiêm 

đóng sẵn 0,5 mL vắc 
CSSX & ĐG cấp 1: 
Hoa Kỳ, CSĐG cấp 2 

                            2.899.000 

141 HEM121 Gel vết thương Hemin gel 25g 25g Hộp 1 tuýp 25g Việt Nam                                374.000 

142 230567G4365 Gene-HBVAX "10mcg/0,5ml/liều " "10mcg/0,5ml/liều " Hộp/10 lọ x 0,5ml Việt Nam                                199.000 

143 GLU064 GlucoPHAGE Tab nt 500mg 500mg Hộp 5 vỉ x 10 viên Pháp                                     1.757 

144 GLU013 GlucoZINC S nt 10mg/5ml 10mg/5ml Hộp 30 gói x 5ml Việt Nam                                     5.280 

145 HAB001 HAbroXOL 10ml nt 30mg/ 10ml 15mg/ 5ml Hộp 20 ống x 10ml Việt Nam                                     6.580 

146 HAS006 HAspan chai 80ml nt 80ml 80ml Hộp 1 chai 80ml Việt Nam                                   58.850 

147 HAS004 HAspan ống 5ml 5ml Hộp 2 vỉ x 5 ống 5ml Việt Nam                                     5.060 

148 HAS004 HAspan ống 5ml 5ml Hộp 2 vỉ x 5 ống 5ml Việt Nam                                     5.059 

149 HCQ002 HCQ nt 200mg 200mg Hộp 10 vỉ x 10 viên India                                     4.928 

150
NT250017BD
030

HIDRAsec 10mg Infants 10mg Hộp 16 gói Pháp                                     5.383 

151 HID002 HIDRAsec 10mg Infants 10mg 10mg Hộp 16 gói Pháp                                     5.383 

152 HID003 HIDRAsec 30mg CHILDREN 30mg 30mg Hộp 30gói Pháp                                     5.728 

153
NT250017BD
031

HIDRAsec 30mg CHILDren 30mg Hộp 30 gói Pháp                                     5.728 
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3 ACY010 ACYCLOVIR STELLA 800 nt 800 mg 800mg Hộp 7 vỉ x 5 viên nén Việt Nam                                     4.399 

154 HYD008 HYDROcolacyl nt 5mg 5mg Chai 1000 viên Việt Nam                                        102 

155 HAP009 Hapacol 150 150mg 150mg Hộp 24 gói x 1,5g Việt Nam                                        855 

156 HAP010 Hapacol 250 250mg 250mg
Hộp 24 gói x 1.5g 
thuốc bột sủi bọt

Việt Nam                                     1.423 

157 HAP013 Hapacol 80 80mg 80mg
Hộp 24 gói x 1,5g 

thuốc bột
Việt Nam                                        833 

158 HEA002 Healit GEL 15G 10% + 46% + 44% 10% + 46% + 44% Hộp 1 tuýp 15g C.H.Séc                                748.000 

159 HEA001 Healit GEL 5g 10% + 46% + 44% 10% + 46% + 44% Hộp 1 tuýp 5g C.H.Séc                                324.500 

160 HEA003 Healit RECTAN nt 10% + 90% 10% + 90%
Hộp 10 viên trong vỏ 

PVC/ PE định hình
CH Séc                                   32.780 

161 241178G1364 Hexaxim 0,5ml 0.5ml/ liều
Hộp 1 bơm tiêm nạp 
sẵn 1 liều (0,5 ml) và 

Pháp                                989.000 

162 230567G1343 Hexaxim 0.5ml 0.5ml
Hộp 1 bơm tiêm nạp 
sẵn 1 liều (0,5 ml) và 

Pháp                                989.000 

163 HOA005 Hoastex Sp. 11,25g+45g+0,08g 11,25g+45g+0,08g
Thùng 40 chai x 

90ml
Việt Nam                                   35.390 

164 241178G1368 INFLUVAC TETRA
15mcg 
HA/chủng/0,5ml/liều

Hộp có 1 xy lanh 
chứa 0,5ml hỗn dịch.

Hà Lan                                349.000 

165 230567G1348
INFLUVAC TETRA 15mcg HA/ chủng/0,5ml/liều 
Vắc xin phòng cúm mùa (4 chủng).

15mcg HA/ 
chủng/0,5ml/liều

Hộp có 1 xy lanh 
chứa 0,5 ml hỗn dịch

Hà Lan                                349.000 

166 VCTCMR3 IPV (Bại liệt tiêm) - IMOVAX POLIO lọ 5ml (TCMR) 5ml/lọ Lọ 10 liều Pháp                                          -   

167 IME002 Imefed SC 250 250mg/ 62,5mg 250mg/ 62,5mg Hộp 12 gói Việt Nam                                     9.095 

168
NT250147GE
016

Imefed SC 250 250mg/ 62,5mg 250mg/ 62,5mg Hộp 12 gói x 0,8g Việt Nam                                     9.469 

169 241178G5388 Imojev 4,0 - 5,8 log PFU
Hộp 01 lọ 01 liều 

vắc xin bột đông khô 
Thái Lan                                719.000 

170 230567G5368 Imojev 0.5ml 0.5ml
Hộp 01 lọ 01 liều 

vắc xin bột đông khô 
Thái Lan                                719.000 

171 241178G1363 Infanrix Hexa 0.5ml
≥ 30 IU; ≥ 40 IU; 25 
mcg; 25 mcg; 8 mcg; 

Hộp chứa 1 bơm 
tiêm đóng sẵn DTPa- 

Pháp, Bỉ                                989.000 

172 JEM001 Jemsho 4,2 mg 4,2 mg Hộp 6 vỉ x 10 viên Việt Nam                                     1.925 

173 JEV008 Jevax - Viêm não Nhật Bản - 5ml (TCMR) 5ml Lọ 5 liều Việt Nam                                          -   

174 KCN002
KCN Eucerin Sun Dry Touch Acne Oil Control Face 
Spf50+

50ml Hộp 1 chai 50ml Ba Lan                                482.790 

175 LAT001
KEM DƯỠNG ẨM Latopic Probiotic Emollient Face 
and Body CREAM 75ml

75ml Hôp 1 tuýp 75ml Ba Lan                                379.500 

176 KEP001 KEPPRA 500mg 500mg Hộp 6 vỉ x 10 viên Bỉ                                   16.552 

177 KET001 KETOVAZOL 2% 2% Hôp 1 tuýp 5g Việt Nam                                     3.465 

178 KID007 KIDVITA-TDF nt Hộp 20 ống x 7.5ml Việt Nam                                   13.268 

179 KID007 KIDVITA-TDF nt Hộp 20 ống x 7.5ml Việt Nam                                   13.267 

180 KIN002 KINLAX
"6,563g +  0,1754g + 
0,0893g + 0,0233g"

Hộp 20 gói Việt Nam                                   18.589 
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181 KIN002 KINLAX
"6,563g +  0,1754g + 
0,0893g + 0,0233g"

Hộp 20 gói Việt Nam                                   18.590 

182 KTM002 KTM CANOVA ACNELL 50+replenishing cream 50ml Hôp 1 tuýp 50ml Italia                                544.500 

183 KEM003 Kem chống xì ADAPT (79300) Tuýp 60g Mỹ                                176.550 

184 KEP003 Keppra 250mg 250mg Hộp 3 vỉ x 10 viên Bỉ                                     8.524 

185
NT250017BD
019

Keppra 250mg 250mg Hộp 3 vỉ x 10 viên Bỉ                                     8.524 

186 KID002 Kidrinks Phargington
200mg+25mg+100mg+
1000mcg+50000UI+

Hộp 1 chai 60ml Việt Nam                                   11.984 

187 KID004 Kidsolon 4 4mg 4mg
Hộp 3 vỉ, 5 vỉ x 10 
viên, hộp 1 chai 30 

Việt Nam                                     3.630 

188 KIN001 KinBABY 30ml Hộp 1 tuýp Tây Ban Nha                                148.500 

189 KLA007 Klacid 125mg/5ml 125mg/5ml Hộp 1 lọ 60ml Indonesia                                108.297 

190 LIP001
LA ROCHE LIPIKAR BAUME AP+M TRIPLE-
ACTION BALM

200ml TUÝP 200 ML Pháp                                627.549 

191 LYC001 LYCALCI
(65,025mg +1,5mg 
+1,725mg + 3mg + 

Hộp 20 ống x 7.5nl Việt Nam                                   11.233 

192 LAC002 LactEOL 340Mg 10tỷ 10tỷ
Hộp 10 gói, mỗi gói 

chứa 800mg bột
Pháp                                   11.980 

193 LAM002 Lamictal Tab 25mg 25mg Hộp 3 vỉ x 10 viên
Ba Lan, đóng gói tại 
Úc

                                    5.390 

194 LAN009 Lanam DT 400mg/57mg nt 400mg + 57mg 400mg + 57mg
Hộp 1 túi chứa 2 vỉ x 

7 viên
Việt Nam                                   10.165 

195 LET001 Letdion nt 1Y 5mg/ml 5mg/ml Hộp 1 lọ 5ml Romani                                   89.880 

196 LEV008 Levothyrox Tab 50mcg 50mcg 50mcg
Hộp 3 vỉ x 10 viên 

nén bao phim
Đức                                     1.107 

197 LIV001 Livoluk 10g/15ml 10g/15ml Chai 100ml Ấn Độ                                110.250 

198 LOS006 Lostad T25 25mg 25mg
Hộp 3 vỉ, 10 vỉ x 10 

viên
Việt Nam                                        919 

199 241178G1359 M-M-R II 0.5ml
Hộp 10 lọ vắc xin 

đơn liều kèm hộp 10 
CSSX: Mỹ, đóng gói: 
Hà Lan, CSSX Dung 

                               429.000 

200 MCT001 MCT NUTRI 200g 100g Hộp 200g 30H/T Việt Nam                                205.199 

201 MEQ002 MEQUIB 2 Viên 476,2mg + 10mg + 45mcg + 200IU
476,2mg + 10mg + 
45mcg + 200IU

Hộp 20 viên nhai 
(1,3g +/- 7,5%) 

Việt Nam                                     5.195 

202 VCTCMR4 MRVAC (Sởi - Rubella) 0.5ML (TCMR) 0.5ml Lọ 10 liều Việt Nam                                          -   

203 VCCD1 MRVAC CHỐNG DỊCH (Sởi - Rubella) 0.5ml 0.5ml Lọ 10 liều Việt Nam                                          -   

204 MVV002 MVVAC ( Sởi ) TCMR Lọ 10 liều Việt Nam                                          -   

205 VCCD2 MVVAC (Sởi) CHỐNG DỊCH 1000pfu/lọ Lọ 10 liều Việt Nam                                          -   

206 MEQ001 MeQuib 1 lọ 225mcg + 2500IU/ml 225mcg + 2500IU / ml Hộp 1 lọ 10ml Việt Nam                                137.160 

207 230567G5339
Measles, Mumps and Rubella Vaccine Live, 
Attenuated (Freeze-Dried) "NLT 1000 CCID50 NLT 

NLT 1000 CCID50 
NLT 5000 CCID50 

Hộp 50 lọ bột + 50 
ống dung môi nước 

Ấn Độ                                299.000 
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208 MEC003 Mecefix-B.E 50Mg 50mg 50mg Hộp 20 gói x 1g Việt Nam                                     4.730 

209 MEC004 Mecefix-B.E 75MG 75mg 75mg hộp 20 gói x 1,5 gam Việt Nam                                     6.099 

210 MED008 Medrol Tab 4mg 4mg 4mg Hộp 3 vỉ x 10 viên Ý                                     1.130 

211 241178G5369 Menactra 0.5ml/ liều
Hộp 1 lọ, lọ 1 liều x 

0,5ml
Mỹ                             1.359.000 

212 230567G5350 Menactra 0.5ml 0.5ml
Hộp 1 lọ, lọ 1 liều x 

0,5ml
Mỹ                             1.359.000 

213 MET040 Metiocolin 100mg/10ml 100mg/10ml
Hộp 4 vỉ x 5 ống 

10ml
Việt Nam                                   12.840 

214 MET040 Metiocolin 100mg/10ml 100mg/10ml
Hộp 4 vỉ x 5 ống 

10ml
Việt Nam                                   12.839 

215 MET041 Metronidazole KH 250mg 250mg Hộp 50 vỉ x 10 viên Việt Nam                                        152 

216 MIL006 Milian OPC 400mg+50mg Hộp 1 chai 20ml Việt Nam                                   11.235 

217 MIN001 Minirin tab 0.1mg 0.1mg Hộp 1 chai 30 viên Thụy Sĩ                                   20.129 

218 MOX001 Moxifloxan 5mg/ml eye drops, sol 5mg/ml Hộp 1 lọ 5ml Bulgaria                                   85.065 

219 MIS003 Máy xông khí dung Mist Tokyo CN-02WX Hộp 01 bộ Trung Quốc                                726.000 

220 NAM001 NAMI NASAL SPRAY 0,9%, 10ppm 0,9%, 10ppm Hộp 1 chai 70ml Việt Nam                                   39.600 

221 NAN001 NAN Expert Pro LACTOSE FREE 380g 380g Lon 380g Hà Lan                                192.610 

222 NAN002 NAN Expert Pro TOTAL COMFORT 380g 380g Lon 380g Đức                                317.460 

223 NOR024 NORmagut nt 250mg 250mg Hộp 3 vỉ x 10 viên Germany                                     6.955 

224 KIN007 NSM Kin GINGIVAL 0.12% + 0.05% 250ml 0.12% + 0.05% Hộp 1 chai 250ml Tây Ban Nha                                123.200 

225 NTT001 NTT Eucerin Dermatoclean Micellar 3 In 1 200ml Chai 200ml Đức                                298.870 

226 NXK001 NXK LA ROCHE Thermal spring water sensitive skin 300g Chai 300g Pháp                                389.620 

227 NAN008 Nan Supreme 1 400g 400G 400g 0 Thụy Sĩ                                307.450 

228 NAT001 Natri clorid 0,9% MD 0,9% Hộp 20 lọ x 10ml Việt Nam                                     1.529 

229 NAT001 Natri clorid 0,9% MD 0,9% Hộp 20 lọ x 10ml Việt Nam                                     1.479 

230 NAU001 Nausazy 4mg 4mg Hộp 20 ống Việt Nam                                   15.729 

231 NEI006 NeilMed NasAMIST Saline Spray Isotonic 75ml 75ml
Hộp 1 chai xịt mũi 
75ml dạng phun 

Mỹ                                118.800 

232 NEI001 NeilMed NasOGEL Spray 30ml 30ml
Hộp 1 chai xịt mũi 

30ml
Mỹ                                290.400 

233 NEI005 NeilMed SINUS RINSE (bình 120ml và 30 gói) 120ML
Hộp bao gồm 1 dụng 
cụ và 30 gói hỗn hợp 

Mỹ                                405.900 

234 NEU002
Neutraderm BABY SOOTHING MOISTURIZING 
Cream 100ml

100ml Tuýp 100ml Pháp                                326.700 
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235 NEU003 Neutraderm LIPID - REPLENISHING BALM 200ml 200ml Pháp                                418.000 

236 NEU001
Neutraderm LIPID-REPLENISHING SHOWER 
Cream 200ml

200ml Tuýp 200ml Pháp                                242.000 

237 NEX002 Nexium MUPS 40 40mg Hộp 14 viên Thụy Điển                                   24.027 

238 NEX004 Nexium SAC 10mg 10mg Hộp 28 gói Thụy Điển                                   24.027 

239 NIF002 Nifedipin T20 Retard nt 20mg 20mg
Hộp 10 vỉ x 10 viên 
nén bao phim phóng 

Việt Nam                                        597 

240 NIF006 Niflad ES nt 600mg + 42.9mg 600mg + 42.9mg
Hộp 4 vỉ x 7 viên 

nén phân tán
Việt Nam                                   12.305 

241 NUR001 Nurofen for children 60ml (100mg/5ml) 100mg/5ml Hộp 1 chai 60ml Thái Lan                                   41.986 

242 NUT017 Nutramigen LGG 400g 400g Lon 400g Hà Lan                                517.611 

243 NUT001 Nutren JUNIOR 800g 800g Lon 800g Thụy Sĩ                                620.730 

244 NEP059 Nẹp Klinert 0 Việt Nam                                   88.000 

245 OLE002 OLEsom nt 100ml 30mg/5ml 30mg/5ml Hộp 1 lọ 100ml Ấn Độ                                   44.940 

246 ORE009
OREsol 245 DHG nt (1 gói pha 200ml nước) 520mg + 
580mg + 300mg + 2.7g

520mg + 580mg + 
300mg + 2.7g

hộp 20 gói x 4,1g Việt Nam                                        925 

247 OTI006 OTIPAX 4g/100g (4%) + 1g/100g (1%); 15ml
4g/100g (4%) + 
1g/100g (1%); 15ml

Hộp 1 lọ 15ml (chứa 
16g dung dịch nhỏ 

Pháp                                   57.779 

248 OBI001 Obibebe nt 470mg + 5mg 470mg + 5mg
Hộp 4 vỉ x 5 ống 10 

ml
Việt Nam                                     4.477 

249 OFL005 Oflovid Ophthalmic OINTMENT 0,3% 0,3% Hộp 1 tuýp 3,5 g Nhật                                   79.746 

250 OFL004 Oflovid SOL 15mg/5ml 15mg/5ml Hộp 1 lọ 5ml Nhật Bản                                   59.782 

251
NT250147GE
012

Olesom 30mg/5ml; 100ml 30mg/5ml; 100ml Hộp 1 chai 100ml Ấn Độ                                   44.940 

252 PAR018 PARTAMOL Tab 500 nt 500mg 500mg
Hộp 3 vỉ, 5 vỉ, 10 vỉ 

x 10 viên
Việt Nam                                        552 

253 PED002 PEDIASURE BA Hương Vani 400G 400G 24 lon/thùng Mỹ                                278.721 

254 PEG001 PEG GOLD KC6m Hộp 30 gói Việt Nam                                   14.575 

255 PEZ001 PEZYPEX
"65mg; 1.5mg; 
1.75mg; 3mg; 200IU; 

Hộp 20 ống x 7,5ml Việt Nam                                   12.840 

256 PEZ001 PEZYPEX
"65mg; 1.5mg; 
1.75mg; 3mg; 200IU; 

Hộp 20 ống x 7,5ml Việt Nam                                   12.839 

257 POV006 POVIDONE 90ml nt 10% 10% Chai 90ml Việt Nam                                     8.291 

258 PRE048 PREDSTAD 20 20mg 20mg Hộp 2 vỉ x 10 viên Việt Nam                                     4.950 

259 PRO024 PROspan Cough Syrup nt 85ml 700mg/100ml 700mg/100ml Hộp 1 chai 85ml Germany                                   72.760 

260 PUL001 PULMICORT Respules LỚN [1mg/2ml] 1mg/2ml
Hộp 4 gói x 5 ống 

đơn liều 2ml
Thụy Điển                                   26.649 

261
NT250017BD
004

PULMICORT Respules NHỎ 500mcg2ml 500mcg/2ml
Hộp 4 gói x 5 ống 

đơn liều 2ml
Úc                                   14.802 
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262 PYF002 PYFACLOR Kid [125mg] 125mg
H/24 gói 2 gam 

thuốc cốm
Việt Nam                                     4.180 

263 PAL002 Pallas 250mg nt 250mg/5ml 250mg/5ml Chai 100ml Việt Nam                                   58.309 

264 PAR001 Para-OPC 250mg 250mg Hộp 12 gói Việt Nam                                     1.452 

265 PED006 Pedibufen nt 100mg/ 5ml 100mg/ 5ml
Hộp 01 chai 30g bột 
pha 100ml hỗn dịch

Việt Nam                                   43.870 

266 PET001 Peptamen Junior 400G 400G Thùng 12 long Thụy Sỹ                                509.759 

267 PET001 Peptamen Junior 400G 400G Thùng 12 long Thụy Sỹ                                475.200 

268 PMK001 Pm KIDDIEcal 678 + 200 IU + 30mcg 678 + 200 IU + 30mcg Hộp 1 lọ 30 viên Úc                                     9.416 

269 PMN002 Pm NEXTG cal nt 120mg + 55mg + 2mcg + 8mcg
120mg + 55mg + 2mcg 
+ 8mcg

Hộp 5 vỉ x 12 viên Úc                                     5.617 

270 230567G1346 Prevenar 13
Mỗi bơm tiêm chứa 
một liều đơn 0.5ml có 

Hộp 1 bơm tiêm 
đóng sẵn 1 liều đơn 

CSSX: Ai Len, 
CSĐG: Bỉ

                            1.189.000 

271 241178G1367 Prevenar 13.
Mỗi bơm tiêm chứa 
một liều đơn 0.5ml có 

Hộp 1 bơm tiêm 
đóng sẵn 1 liều đơn 

CSSX: Ai Len, 
CSĐG: Bỉ

                            1.189.000 

272 241178G1361 Priorix
≥ 103,0 CCID50; ≥ 
103,7 CCID50; ≥ 

Hộp 1 lọ vắc xin 
đông khô, 1 bơm 

Bỉ                                479.000 

273
TM24PRIORI
X

Priorix 0.5ml 0,5ml
Hộp 1 lọ vaccin 
đông khô, 1 bơm 

Bỉ                                479.000 

274 PUL004 Pulmicort Respules NHỎ [500mcg/2ml] 500mcg/2ml
Hộp 4 gói x 5 ống 

đơn liều 2ml
Thụy Điển                                   14.802 

275 241077G1001 Qdenga
Mỗi liều vắc xin 0,5ml 
sau khi hoàn nguyên 

Một lọ bột chứa 1 
liều vắc xin. Hộp 1 

Đức                             1.299.000 

276 RAC007 RACEsec 10 nt 10mg 10mg
Hộp 1 vỉ, 2 vì, 3 vỉ, 5 

vỉ x 10 viên
Việt Nam                                     3.850 

277 RAC009 RACEsec 30 nt 30mg 30mg
Hộp 3 vỉ x 10 viên 

nén phân tán
Việt Nam                                     4.510 

278 RAY001 RAYSTAN PLUS 15ml Hộp 1 chai 15ml Việt Nam                                   64.350 

279 REC006 Rectiofar 3ml 59,53% 59,53%
Thùng/16 h/50 túi/ 1 

ống
Việt Nam                                     2.260 

280 REC005 Rectiofar 5 2,98g/5ml 2,98g/5ml
Thùng/16 h/ 40 túi/ 1 

ống
Việt Nam                                     2.724 

281 REF003 Refresh TEARS nt 0.5% 0.5% Hộp 1 lọ 15ml USA                                   68.587 

282 RIS001 Risperdal 1mg 1mg Hộp 6 vỉ x 10 viên Italy                                   11.658 

283 ROS001 Roseders CREAM 30g 30g Tuýp 30g Việt Nam                                140.800 

284 241178G1376 RotaTeq 2ml
Hộp 10 túi x 1 tuýp 

nhựa 2ml
Mỹ                                659.000 

285 230567G1358 RotaTeq 2Ml 2ml
Hộp 10 túi x 1 tuýp 

nhựa 2ml
Mỹ                                659.000 

286 241178G1375 Rotarix ≥ 106.0 CCID50 Hộp 1 ống  x 1,5ml CSSX: Bỉ ; CSXX: Bỉ                                819.000 

287 230567G1357 Rotarix ≥ 106.0 CCID50 ≥ 106.0 CCID50 Hộp 1 ống  x 1,5ml CSSX: Bỉ ; CSXX: Bỉ                                819.000 

288 RUT001 Rutantop 30mg/5ml 30mg/5ml Hộp 1 chai 70ml Việt Nam                                132.825 
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289 SOV001 SOVEpred 5mg 5mg
Hộp 1 chai 30 viên 

nén sủi bọt
Việt Nam                                     4.394 

290 SRM002
SRM CANOVA SALIPIL DETERGENTE -purifying 
cleansing gel

150ml Hôp 1 tuýp 150ml Italia                                346.500 

291 SRM004
SRM LA ROCHE EFFACLAR PURIFYING 
FOAMING GEL FOR OILY SENSITIVE SKIN

200ml Tuýp 200ml Pháp                                359.260 

292 SUP010 SUPORAN nt 190ml 190ml Hộp 1 chai 190ml Việt Nam                                104.500 

293 SAF006 Saferon SYRUP nt 50mg/5ml 50mg/5ml Hộp 1 chai 100ml India                                   74.900 

294 SAN008 Sanyrene 20ml 20ml Hộp 1 chai Pháp                                161.920 

295 SAR004 Sara CAM 60ml 250mg/5ml 250mg/5ml Hộp 1 chai 60ml Việt Nam                                   21.346 

296 SAR002 Sara DÂU 60ml 120mg/5ml 120mg/5ml Hộp 1 chai 60ml Việt Nam                                   13.032 

297 SER005 Seretide Evohaler 25mcg + 125mcg 25mcg + 125mcg Bình xịt 120 liều Tây Ban Nha                                220.684 

298 SIM035 Similac 1 (Gangliosides) 400g 400g Lon 400g Ailen                                262.440 

299 SIM036 Similac 2 (Gangliosides) 400g 400g Lon 400g Ailen                                256.608 

300 SIM009 Similac Isomil 400G 400G 24 lon/thùng Hà Lan                                269.244 

301 SIM012 Similac Neosure IQ 370G 370G 24 lon/thùng Mỹ                                230.364 

302 SIM012 Similac Neosure IQ 370G 370G 24 lon/thùng Mỹ                                230.363 

303 SIM001 Similac Total PROTECTION 1 400g 400g Lon 400g Ailen                                294.525 

304 SIN005 Singulair TAB 4 MG 4 MG 4 MG
Hộp 4 vỉ x 7 viên 
Hộp 2 vỉ x 14 viên

UNTIED KINGDOM                                   14.447 

305
NT250017BD
021

Singulair Tab 4mg 4mg Hộp 2 vỉ x 14 viên Anh                                   14.447 

306 SIN004 Singulair Tab 5 5mg 5mg
Hộp 4 vỉ x 7 viên 
Hộp 2 vỉ x 14 viên

Anh                                   14.447 

307
NT250017BD
022

Singulair tab 5mg 5mg Hộp 2 vỉ x 14 viên Anh                                   14.447 

308 SIR004 Siro HEDERA 5ml nt Mỗi 5ml chứa 0.035g 0.035g/5ml Hộp 30 gói x 5ml Việt Nam                                     5.617 

309 SNA001 Siro Snapcef nt 16mg/10ml 8mg/5ml Hộp 20 ống x 10ml Việt Nam                                     9.628 

310 SME005 SmecGIM nt 3g 3g Hộp 30 gói x 3,67g Việt Nam                                     3.739 

311 SPR002
Spray Ag+ Solution Hygiene Nose&Sinus Hyaluronic 
5ppm; 0,01%; 0,9%

5ppm; 0,01%; 0,9% Hộp 1 chai 70ml Việt Nam                                   75.900 

312 SUP001 Supdextrin 400g 400g Hộp 400g Việt Nam                                   97.199 

313 241178G1389 Synflorix 1mcg; 3mcg
Hộp chứa 1 bơm 

tiêm đóng sẵn 1 liều 
CSSX và đóng gói: 
Pháp; Chứng nhận 

                            1.019.000 

314 230567G1369 Synflorix 1mcg 3mcg 1mcg 3mcg
Hộp chứa 1 bơm 

tiêm đóng sẵn 1 liều 
CSSX và đóng gói: 
Pháp; Chứng nhận 

                            1.019.000 

315 THY001 THYROZOL 5mg nt 5mg Hộp 10 vỉ x 10 viên
CSSX: Đức; CSĐG 
và xuất xưởng: Áo

                                    1.540 
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316 TAR001 Taromentin 457mg/5ml nt 457mg/5ml 457mg/5ml
Hộp 1 chai chứa 
12.6g bột tương 

Poland                                230.160 

317 TAR001 Taromentin 457mg/5ml nt 457mg/5ml 457mg/5ml
Hộp 1 chai chứa 
12.6g bột tương 

Poland                                230.159 

318 TEA001 Teaves
4,85mg +20mg +2mg 
+2mg

HỘP 25 GÓI Việt Nam                                     8.495 

319 240991G1001 Tetraxim 0.5ml/ liều 0.5ml/ liều
Hộp 1 bơm tiêm nạp 
sẵn 1 liều 0,5ml vắc 

Pháp                                629.000 

320 NYS004 Thuốc rơ miệng NYST 25.000UI 25.000UI Hộp 10 gói x 1g Việt Nam                                     1.444 

321 THY002 Thyrozol 10 MG nt 10 mg Hộp 10 x 10 viên
CSSX: Đức; CSĐG 
và xuất xưởng: Áo

                                    2.465 

322 TOB005 Tobrex 3mg/ml 3mg/ml
Hộp 1 lọ đếm giọt 

Droptainer 5 ml
Bỉ                                   42.798 

323 TOP002 Topamax 25mg 25mg 25mg Hộp 6 vỉ x 10 viên Thụy Sĩ                                     5.829 

324 TOR001 Toraxim 40mg/5ml 40mg/5ml Hộp 1 lọ Bangladesh                                104.860 

325 TRI003 Trileptal Chai 60mg/ml 60mg/ml Hộp 1chai 100ml Pháp                                230.995 

326 TRI004 Trileptal Viên 300mg 300mg Hộp 5 vỉ x 10 viên Ý                                     8.628 

327 241178G1382 Twinrix 720 Elisa units; 20mcg
Hộp 01 bơm tiêm 
đóng sẵn một liều 

CSSX và xuất 
xưởng: Bỉ, đóng gói: 

                               679.000 

328 240035G1004 Typhim Vi 25mcg/ 0,5ml/ liều 25mcg/ 0,5ml/ liều
Hộp 1 bơm tiêm nạp 

sẵn 1 liều vắc xin 
Pháp                                379.000 

329 240991G1003 Typhim Vi 25mcg/ 0,5ml/liều 25mcg/ 0,5ml/ liều
Hộp 1 bơm tiêm nạp 
sẵn 1 liều vắc xin 0,5 

Pháp                                379.000 

330 BOC017 Túi chứa phân 1 mảnh - dùng kẹp (8631) Hộp 10 cái Mỹ                                   71.500 

331 BOC018 Túi chứa phân khóa cuốn, lọc khí (1819x) Hộp 10 cái Mỹ                                   52.800 

332 URI001
URIAGE XEMOSE BAUME OLEO-APAISANT 
ANTI-GRATTAGE

200ml Hôp 1 tuýp 200ml Pháp                                520.300 

333 URG013 Urgo DURABLE 2Cm X 6Cm 2Cm X 6Cm Hộp 102 miếng Thái Lan                                        676 

334 URG013 Urgo DURABLE 2Cm X 6Cm 2Cm X 6Cm Hộp 102 miếng Thái Lan                                        638 

335 URG102 Urgo Eczekalm nt 50ml Hộp 1 tuýp 50ml Ý                                236.250 

336 URG103 Urgo SCARFORM gel nt 7g Hộp 1 tuýp 7g Pháp                                178.500 

337 URG023 UrgoTUL 10Cm X 10Cm Hộp 10 miếng Pháp                                   40.700 

338 URG060 UrgoTUL AG/SILVER 10cm x 12cm Hộp 16 miếng Pháp                                   63.580 

339 URG030 Urgoband 7.5Cm X 4,5M hộp Thái Lan                                   21.450 

340 URG021 Urgosyval 2.5Cm X 5M Hộp 12 cuộn Thái Lan                                   26.400 

341 241178G5371 VA-MENGOC-BC 0,5ml/liều 0,5ml/liều
Hộp 10 lọ x 0,5ml (1 

liều)
Cu Ba                                309.000 

342 VIB001 VIBURGEL 10ml Tuýp/10ml Đức                                143.639 
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3 ACY010 ACYCLOVIR STELLA 800 nt 800 mg 800mg Hộp 7 vỉ x 5 viên nén Việt Nam                                     4.399 

343 VIG008 VIGENTIN 875/125 DT nt 875mg + 125mg 875mg + 125mg Hộp 2 vỉ x 7 viên Việt Nam                                   12.626 

344 VIT001 VITAMIN PP 50 nt MD 50mg
Hộp 10 vỉ x 30 viên 

nén
Việt Nam                                        104 

345 VAL001 Valgesic 10mg 10mg
Hộp 6 vỉ x 10 viên 

nén
Việt Nam                                     5.497 

346 241178G1374 Varilrix ≥ 103,3 PFU
Hộp 1 lọ vắc xin 
đông khô, 1 bơm 

Nhà sản xuất dạng 
bào chế vắc xin: Mỹ; 

                               939.000 

347 240991G1005 Varivax & Diluent Inj 0.5ml 1's >=1350PFU/lọ
Hộp 1 lọ bột đơn 

liều kèm 1 lọ dung 
CSSX: Mỹ, đóng gói: 
Hà Lan, CSSX Dung 

                               989.000 

348 230567G1354 Varivax 0,5ml 0,5ml
Hộp 1 lọ bột đơn 

liều kèm 1 lọ dung 
CSSX: Mỹ, đóng gói: 
Hà Lan, CSSX Dung 

                               989.000 

349 241178G1400 Vaxigrip Tetra 0.5ml/ liều
Hộp 01 bơm tiêm 

nạp sẵn 1 liều 0,5 ml
Pháp                                349.000 

350 VEN009 Ventolin INHALER 100mcg/liều 100mcg/liều
Hộp 1 bình xịt 200 

liều
Tây Ban Nha, đóng 
gói Úc

                                  81.725 

351 VEN011 Ventolin NEBULES 5mg/ 2,5ml 5mg/ 2,5ml
Hộp 6 vỉ x 5 ống 

2,5ml
Úc                                     9.108 

352 230567G1373
Verorab Vắc xin dại (bất hoạt) , điều chế trên canh cấy 
tế bào 0.5ml

0.5ml
Hộp 10 lọ, mỗi lọ 

chứa 01 liều vắc xin 
Pháp                                489.000 

353 VIA007 Viagra 50mg nt 50mg 50mg Hộp 1 vỉ x 4 viên Úc                                122.472 

354 VIT053 Vitamin A 100.000UI 100.000UI Hộp 500 viên Canada                                          -   

355 VIT054 Vitamin A 200.000UI 200.000UI Hộp 500 viên Canada                                          -   

356 VIT092 Vitamin PP 50 nt 50mg 50mg hộp 1 lọ 60 viên nén Việt Nam                                        105 

357 VON003 Vòng bảo vệ da 98mm (7806) Hộp 10 cái Mỹ                                   71.610 

358 241178G4387 Vắc xin Viêm não Nhật Bản - JEVAX 1ml/liều 1ml/liều Hộp 10 lọ x 1ml Việt Nam                                189.000 

359 230567G4361 Vắc xin uốn ván hấp phụ (TT) "≥ 40IU/0,5 ml " "≥ 40IU/0,5 ml "
Hộp/20 ống 

(0,5ml/ống chứa 1 
Việt Nam                                149.000 

360 230567G4362
Vắc xin viêm gan A tinh khiết, bất hoạt - HAVAX 
<100mcg/0,5ml

<100mcg/0,5ml
"Hộp 10 lọ x 0,5ml  

(1 liều)"
Việt Nam                                249.000 

361 230567G4366
Vắc xin viêm gan B tái tổ hợp Gene-HBVAX 
"20mcg/1ml/liều "

"20mcg/1ml/liều " Hộp/10 lọ x 1ml Việt Nam                                219.000 

362 XYP002 Xypenat 75ml 75ml
Hộp/ 1 chai 75ml 
Dung dịch xịt mũi

Việt Nam                                   39.930 

363 XIT005 Xịt họng giảm ho DR.BEE Hộp 01 lọ 30ml Việt Nam                                141.900 

364 YUM001 Yumangel F nt 1,5g/15ml 1,5g/15ml Hộp 20gói x 15ml Hàn Quốc                                     6.580 

365 ZEN001 ZENTOZIN 10^8 CFU; 0,30mg Hộp 30 gói x 1g Việt Nam                                     5.060 

366 ZIN028 ZINBEBE nt 10mg/ 5ml 10mg/ 5ml Hộp 01 lọ 80ml Việt Nam                                   36.380 

367 ZAR006 Zaromax gói 200 nt 200mg 200mg hộp 24 gói x 1,5g Việt Nam                                     1.759 

368 ZAR001 Zaromax viên 250 nt 250mg 250mg Hộp 10 vỉ x 6 viên Việt Nam                                     3.024 

369 ZED001 Zedcal 100ml 150mg+25mg+2mg+200IU/5ml
150mg+25mg+2mg+20
0IU/5ml

Hộp 1 chai 100ml Ấn Độ                                   52.430 
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3 ACY010 ACYCLOVIR STELLA 800 nt 800 mg 800mg Hộp 7 vỉ x 5 viên nén Việt Nam                                     4.399 

370 ZEN005 ZensALBU Nebules 5 nt 5mg/2,5ml 5mg/2,5ml
Hộp 10 ống nhựa, 
Hộp 20 ống nhựa, 

Việt Nam                                     8.988 

371 ZEN006 ZensONID 0.5mg/2ml 0.5mg/2ml 0 Việt Nam                                   13.482 

372 ZIB001 Zibifer 100mg/10ml 100mg/10ml Hộp 1 chai 60ml Việt Nam                                   64.200 

373 ZIN001 Zinnat SUS 125mg/5ml 125mg/5ml Hộp 1 chai Anh                                127.697 

374
NT250017BD
007

Zinnat Suspension 125mg/5ml 50ML 125mg/5ml 50ML Hộp 1 chai Anh                                127.697 

375 ZIN009 Zinnat TAB 250 250mg 250mg Hộp 1 vỉ 10 viên Anh                                   13.385 

376 ZIN022 Zinnat TAB 500 500mg 500mg Hộp 1 vỉ 10 viên Anh                                   23.679 

377 ZIT002 Zitromax 15ml nt 200mg/5ml 200mg/5ml
Hộp 1 lọ bột pha 

15ml
Ý                                121.787 

378 VCTCMR1 bOPV (Bại liệt uống) 2ml/lọ (TCMR) 2ml/lọ Lọ 20 liều Việt Nam                                          -   

379 DAI010 Đai vai chi trên (size 1,2) 0 Việt Nam                                   99.000 

380 BOC015 Đế BẰNG có viền băng keo (1460x) (1460x) Hộp 5 cái Mỹ                                   71.610 

381 BOC016 Đế LỒI có viền băng keo (1480x) (1480x) Hộp 5 cái Mỹ                                   85.800 

382 Β-S002 β-SOL nt 1Y 5mg 5mg Hộp 1 tuýp 10g Việt Nam                                     9.842 
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